
High-Risk Medicines

DABIGATRAN (PRADAXA®) 

THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN, GIA ĐÌNH & NGƯỜI CHĂM SÓC 

Nếu như tôi quên uống thuốc? 
Nếu quý vị đang uống thuốc DABIGATRAN sau phẫu 
thuật THAY KHỚP HÔNG hoặc ĐẦU GỐI:  

 � tiếp tục uống viên nang DABIGATRAN vào cùng 
thời điểm vào ngày kế tiếp.

Nếu quý vị có chứng RUNG TÂM NHĨ (ATRIAL 
FIBRILLATION - AF) và đang uống DABIGATRAN để 
NGĂN NGỪA ĐỘT QUỴ: 

 � đừng dùng bù viên thuốc đã quên nếu cách chưa 
tới 6 giờ trước lần uống thuốc kế tiếp. 

 � uống viên thuốc đã quên nếu cách lâu hơn 6 giờ 
trước lần uống thuốc kế tiếp. 

Đừng uống thêm thuốc để bù đắp cho những lần quên 
uống thuốc. Nếu đã quên hơn một lần, hoặc không biết 
chắc nên làm gì, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ ngay.

Nên đọc Tập thông tin này dành cho Bệnh nhân cùng 
với  Thông tin Thuốc DABIGATRAN (Pradaxa®) dành cho 
người Tiêu dùng. Thông tin này có sẵn tại:  
http://bit.ly/1TFr4gN

DABIGATRAN giúp ngăn chận sự hình thành cục máu 
đông.

Quý vị cần báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết nếu có dùng 
thuốc men nào khác. Điều này kể cả vitamins hoặc chất 
khoáng, dược thảo bổ sung hoặc thuốc men không cần 
toa và mua từ tiệm thuốc tây, siêu thị hoặc tiệm thực 
phẩm bổ dưỡng.

Quý vị cũng nên mang theo một danh sách cập nhật của 
tất cả thuốc men của mình. Nên xét đến việc mang theo 
vòng đeo tay báo động y tế (medical alert bracelet).

Đau yếu, thủ thuật y khoa và nha khoa
Hãy nói cho nhân viên xe cứu thương và nhân viên bệnh 
viện biết rằng quý vị đang dùng DABIGATRAN, nếu 
quý vị bị tai nạn, hoặc bệnh nặng phải vào bệnh viện. 
Nói cho bác sĩ hoặc nha sĩ biết rằng quý vị đang dùng 
DABIGATRAN trước khi họ thực hiện thủ thuật y khoa 
nào (kể cả phẫu thuật tại bệnh viện, thủ thuật nhỏ tại 
phòng mạch bác sĩ hoặc phòng khám nha khoa).

ĐỪNG ngưng dùng DABIGATRAN trừ khi được bác sĩ dặn 
như vậy.

Cách thức dùng thuốc DABIGATRAN?
Nuốt trọn viên nang. Có thể uống thuốc cùng với bữa ăn 
hoặc ngoài bữa ăn. Giữ các viên nang nguyên trong vỉ 
cho đến khi dùng.

Cách thức cất giữ DABIGATRAN?
KHÔNG nên cất thuốc vào loại hộp có ô chia thuốc theo 
liều lượng. Cất thuốc ở nơi khô ráo, mát mẻ nơi nhiệt độ 
dưới 30°C. Hãy cất tất cả thuốc men ngoài tầm với của 
trẻ em.

 

VIETNAMESE

Viên nang DABIGATRAN (Pradaxa®) 
75 mg 

Viên nang DABIGATRAN (Pradaxa®) 
110 mg 

Viên nang DABIGATRAN (Pradaxa®) 
150 mg

Không phải kích cỡ thật sự của viên thuốc
Hình có được do nhã ý của MIMS Australia

http://bit.ly/1TFr4gN
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Các tác dụng phụ của DABIGATRAN 
Tác dụng phụ chính yếu của DABIGATRAN là bị chảy 
máu. Để làm giảm nguy cơ bị chảy máu, hãy dùng 
thuốc theo đúng như bác sĩ căn dặn.

Lập tức liên lạc bác sĩ, hoặc đến ban cấp cứu tại bệnh 
viện gần nhất, nếu quý vị:

 � bị chảy máu mũi 

 � nước tiểu đỏ hoặc sẫm màu 

 � bắt đầu ho ra máu

 � nôn mửa, và chất nôn sẫm màu hoặc có máu 

 � phân đỏ hoặc đen (như hắc ín) 

 � chảy máu quá nhiều, hoặc lâu hơn bình thường 

 � bị bầm tím mà không biết lý do, hoặc vết bầm 
càng lớn ra mà không có nguyên do 

 � rất nhức đầu hoặc choáng váng

Nếu bị chảy máu trầm trọng,  
hãy đến ngay Ban Cấp cứu ở Bệnh  

viện gần nhất. Báo cho họ  
biết rằng quý vị đang dùng DABIGATRAN.

Các tác dụng phụ khác của DABIGATRAN có thể gồm:

 � ợ nóng, khó tiêu 

 � buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy, đau bụng

 � choáng váng, hụt hơi thở

 � sốt

 � vàng da và/hoặc vàng mắt (bệnh hoàng đản).

Báo cho bác sĩ ngay nếu quý vị có bất cứ triệu chứng 
nào trên đây hoặc các triệu chứng nào khác có liệt kê 
trong Thông tin Thuốc men dành cho Người tiêu dùng  
mà làm quý vị lo ngại.

This information sheet has been adapted from MIMS Australia Pradaxa® 
Dabigatran Consumer Medicine Information (June, 2016)
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Tôi sẽ cần các thử nghiệm gì?
Điều quan trọng là quý vị cần đi thử máu ít nhất mỗi 
năm một lần để đảm chắc mình dùng đúng liều lượng và 
không có bất cứ tác dụng phụ không mong muốn nào.

Tôi nên làm gì nếu té ngã hoặc bị thương 
tích?
Trong lúc dùng DABIGATRAN, quý vị có thể bị chảy 
máu nhiều hơn bình thường. Hãy báo cho bác sĩ biết 
nếu quý vị bị té ngã, hoặc bị thương ở đầu hoặc cơ thể, 
ngay cả khi không có dấu hiệu thương tích.

Đang có thai hoặc cho con bú
KHÔNG được dùng DABIGATRAN trong lúc có thai hoặc 
cho con bú sữa mẹ. Nếu quý vị dự định có thai hoặc 
nghĩ rằng mình đã có thai, hãy liên lạc bác sĩ càng sớm 
càng tốt.

Các chỉ dẫn về DABIGATRAN 

<Place Patient Sticker Here>

Hãy nhờ bác sĩ hoặc dược sĩ điền các thông tin quan 
trọng này về cách dùng DABIGATRAN.

Liều lượng:

Khi nào thì dùng:

Trong bao lâu:

Lần hẹn gặp kế tiếp:

https://www.ebs.tga.gov.au/ebs/picmi/picmirepository.nsf/pdf?OpenAgent&id=CP-2009-CMI-01176-3

